CHƯƠNG TRÌNH NGHỀ
NUÔI TRỒNG NẤM LINH CHI

Tên mô đun nghề: NUÔI TRỒNG NẤM LINH CHI
[bookmark: _GoBack]Mã mô đun nghề: MĐ 44
Thời gian thực hiện mô đun: 96 giờ
I. Vị trí, tính chất của mô đun:
- Vị trí: Mô đun trồng nấm linh chi là mô đun chuyên môn nghề tự chọn trong chương trình dạy nghề trình độ Cao đẳng nghề, được giảng dạy độc lập với các mô đun khác. 
- Tính chất: Trồng nấm linh chi là mô đun tích hợp giữa kiến thức và kỹ năng thực hành trồng nấm linh chi; được giảng dạy tại cơ sở đào tạo hoặc tại địa phương có đầy đủ trang thiết bị và dụng cụ cần thiết.
II. Mục tiêu của mô đun
Học xong mô đun này người học có khả năng:
Kiến thức:
- Hiểu được những kiến thức cơ bản về đặc điểm sinh học của nấm linh chi.
- Mô tả được các bước công việc trồng nấm linh chi trên mùn cưa.
Kỹ năng:
- Thực hiện được công đoạn chuẩn bị lán trại, dụng cụ, vật tư; lựa chọn, xử lý nguyên liệu, làm giá thể, cấy giống, chăm sóc và thu hái nấm linh chi trên giá thể mùn cưa theo đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn.
- Phát hiện được và xử lý kịp thời các hiện tượng sâu bệnh hại nấm linh chi.
- Sơ chế và bảo quản được nấm linh chi sau thu hoạch đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm.
Thái độ:
- Rèn luyện tính cẩn thận, chịu khó, tỉ mỉ.
- Nhận thức được tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ sinh học vào nuôi trồng nấm ăn.
- Nhận thức được nghề nuôi trồng nấm mang lại giá trị kinh tế, giải quyết việc làm và tận dụng phế phụ phẩm nông nghiệp cho việc trồng nấm là bào vệ môi trường, tạo nguồn phân bón hữu cơ vi sinh cho cây trồng, góp phần phát triển nền nông nghiệp sạch và bền vững.
III. Nội dung chính của mô đun
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian 
	Mã bài
	Tên bài
	Loại bài
dạy
	Địa
điểm
	Thời gian (giờ)

	
	
	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	MĐ 05-01
	Bài 1: Đặc điểm sinh học của nấm linh chi
	Tích hợp
	Lớp
học
	2
	2
	0
	0

	MĐ 05-02
	Bài 2: Chuẩn bị lán trại, dụng cụ, vật tư và nguyên liệu trồng nấm linh chi
	Tích hợp
	Xưởng
thực
hành
	26
	3
	22
	1

	MĐ 05-03
	Bài 3: Trồng nấm linh chi
	Tích hợp
	Xưởng
thực
hành
	36
	3
	32
	1

	MĐ 05-04
	Bài 4: Sâu bệnh hại nấm linh chi và biện pháp phòng trừ
	Tích hợp
	Xưởng
thực
hành
	15
	2
	13
	0

	MĐ 05-05
	Bài 5: Sơ chế và bảo quản nấm linh chi
	Tích hợp
	Xưởng
thực
hành
	15
	2
	13
	0

	Kiểm tra kết thúc mô đun
	2
	0
	0
	2

	Tổng số
	96
	12
	80
	4



2. Nội dung chi tiết
Bài 1. Đặc điểm sinh học của nấm linh chi 
Mã bài: MĐ 05-01			Thời gian: 2 giờ
Mục tiêu
- Nhận biết được một số loại nấm linh chi phổ biến.
- Mô tả được chu trình sống của nấm linh chi.
- Hiểu được các nguồn dinh dưỡng cần thiết cho nấm linh chi.

- Giải thích được ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đến sự sinh trưởng và phát triển của nấm linh chi.
- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ.
A. Nội dung
1. Đặc điểm hình thái của nấm linh chi
2. Chu trình sống của nấm linh chi
3. Các nguồn dinh dưỡng cho nấm linh chi
3.1. Chất đường
3.2. Chất đạm
3.3. Chất khoáng và vitamin
3.4. Nước
4. Ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đến sự sinh trưởng và phát triển của nấm linh chi
4.1. Nhiệt độ
4.2. Độ ẩm
4.3. pH
4.4. Ánh sáng
4.5. Độ thông thoáng
B. Câu hỏi và bài tập thực hành

Bài 2. Chuẩn bị lán trại, dụng cụ, vật tư, nguyên liệu trồng nấm linh chi
Mã bài: MĐ 05-02			Thời gian: 26 giờ
Mục tiêu
- Thực hiện được cách bố trí và vệ sinh, khử trùng lán trại trồng nấm linh chi đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.
- Lựa chọn được các dụng cụ, vật tư, nguyên liệu đúng yêu cầu kỹ thuật để nuôi trồng nấm linh chi.
- Sử dụng và vệ sinh được các dụng cụ theo đúng quy định.
- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ.
A. Nội dung
1. Lán trại trồng nấm linh chi
1.1. Chọn địa điểm xây dựng lán trại
1.2. Chuẩn bị lán trại trồng nấm
1.3. Khử trùng, vệ sinh lán trại
2. Thiết bị sử dụng trong trồng nấm linh chi
2.1. Thiết bị hấp thanh trùng
2.2. Tủ cấy
3. Dụng cụ sử dụng trong trồng nấm linh chi
3.1. Dụng cụ cấy giống
3.2. Dụng cụ đo dùng để trồng nấm linh chi
3.3. Dụng cụ dùng để xử lý nguyên liệu
4. Vật tư, nguyên liệu dùng để trồng nấm linh chi
4.1. Vật tư
4.2. Nguyên liệu
B. Câu hỏi và bài tập thực hành

Bài 3. Trồng nấm linh chi
Mã bài: MĐ 05-03			Thời gian: 36 giờ
Mục tiêu
- Mô tả được các bước công việc, các thông số và yêu cầu kỹ thuật trong quy trình trồng nấm linh chi.
- Chọn, xử lý mùn cưa và đóng túi giá thể trồng nấm linh chi theo đúng quy trình kỹ thuật.
- Lựa chọn được giống nấm linh chi đạt tiêu chuẩn.
- Thực hiện cấy giống nấm linh chi vào túi giá thể mùn cưa theo đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
- Thực hiện tưới nước, theo dõi và điều chỉnh các điều kiện môi trường nhà trồng phù hợp với sự sinh trưởng và phát triển của nấm linh chi.
- Lựa chọn nấm linh chi đúng độ tuổi, thao tác thu hái đúng kỹ thuật.
- Rèn luyện tính cẩn thận, khéo léo.


A. Nội dung
1. Quy trình trồng nấm linh chi
Quy trình trồng nấm linh chi trên mùn cưa được thể hiện qua sơ đồ.
2. Cách tiến hành
2.1. Chọn mùn cưa
2.2. Xử lý mùn cưa
2.3. Phối trộn dinh dưỡng vào mùn cưa
2.4. Đóng túi giá thể
2.5. Thanh trùng túi giá thể
2.6. Cấy giống
2.6.1. Lựa chọn giống nấm
2.6.2. Cấy giống dạng hạt
2.6.3. Cấy giống dạng cọng (dạng que)
2.7. Nuôi sợi
2.7.1. Theo dõi sự sinh trưởng của hệ sợi nấm
2.7.2. Kiểm tra, điều chỉnh các điều kiện môi trường
2.7.3. Kiểm tra và xử lý các túi nấm bị nhiễm bệnh
2.7.4. Nới bỏ nút bông
2.8. Chăm sóc và thu hái
B. Câu hỏi và bài tập thực hành

Bài 4. Sâu bệnh hại nấm linh chi và biện pháp phòng trừ
Mã bài: MĐ 05 – 04		Thời gian: 15 giờ
Mục tiêu
- Nhận biết được các loại bệnh sinh lý, bệnh do vi sinh vật, bệnh do côn trùng gây ra trong sợi nấm và quả thể nấm linh chi.
- Xác định đúng nguyên nhân, đưa ra các biện pháp phòng trừ phù hợp với các loại bệnh.
- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ.
A. Nội dung
1. Bệnh hại sợi nấm linh chi
1.1. Bệnh sinh lý và biện pháp phòng trừ
1.2. Bệnh nhiễm vi sinh vật và biện pháp phòng trừ
1.3. Bệnh do động vật hại sợi nấm và cách phòng trừ
2. Bệnh hại quả thể nấm linh chi
2.1. Bệnh sinh lý ở quả thể nấm linh chi
2.2. Bệnh nhiễm vi sinh vật ở quả thể nấm linh chi và biện pháp phòng trừ
2.3. Bệnh do động vật hại quả thể và cách phòng trừ
B. Câu hỏi và bài tập thực hành

Bài 5. Sơ chế và bảo quản nấm linh chi
Mã bài: MĐ 05-05			Thời gian: 15 giờ
Mục tiêu
- Mô tả được các bước phơi và sấy nấm linh chi theo đúng trình tự kỹ thuật.
- Thực hiện được các thao tác phơi và sấy nấm linh chi.
- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ.
A. Nội dung
1. Nguyên tắc phơi, sấy nấm linh chi
2. Phơi nấm linh chi
2.1. Chuẩn bị dụng cụ phơi
2.2. Cách tiến hành
3. Sấy nấm linh chi
3.1. Chuẩn bị dụng cụ, lò sấy
3.2. Cách sấy nấm
B. Câu hỏi và bài tập thực hành
IV. Điều kiện thực hiện mô đun
Phải được trang bị đầy đủ các phương tiện, thiết bị cần thiết để thực hiện việc dạy tích hợp:
1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng thực hành.
2. Trang thiết bị máy móc.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu.
4. Các điều kiện khác.
V. Nội dung và phương pháp đánh giá
1. Bài 1: Đặc điểm sinh học của nấm linh chi
	 Nội dung đánh giá
	Phương pháp đánh giá

	Màu sắc, độ tuổi của nấm linh chi được nhận diện đúng
	Đối chiếu với đáp án của bảng hỏi.

	Các chất dinh dưỡng trong các nguyên liệu được xác định chính xác
	Đối chiếu với đáp án của bảng hỏi.

	Các yếu tố môi trường thích hợp cho nấm linh chi sinh trưởng và phát triển
	Đối chiếu với đáp án của bảng hỏi.



2. Bài 2: Chuẩn bị lán trại, dụng cụ, vật tư, nguyên liệu
	Nội dung đánh giá
	Phương pháp đánh giá

	Lán trại, giàn kệ nuôi trồng nấm linh chi được khử trùng.
	Quan sát thao tác của học viên, đối chiếu với phiếu đánh giá kỹ năng khử trùng nền lán trại, giàn kệ trồng nấm linh chi.

	Cách chọn và sử dụng thiết bị, dụng cụ dùng trong nuôi trồng nấm linh chi.
	Đối chiếu với đáp án của bảng hỏi.



3. Bài 3: Trồng nấm linh chi
	Nội dung đánh giá
	Phương pháp đánh giá

	Mùn cưa sau khi được xử lý đạt yêu cầu.
	Quan sát sự thực hiện của học viên, dựa
theo tiêu chuẩn trong phiếu đánh giá kỹ
năng xử lý nguyên liệu mùn cưa.

	Túi giá thể mùn cưa được đóng đúng quy cách.
	Quan sát sự thực hiện của học viên, dựa
theo tiêu chuẩn trong phiếu đánh giá kỹ
năng đóng túi giá thể mùn cưa.

	Túi nấm linh chi sau khi cấy giống
đạt chất lượng. 
	Quan sát sự thực hiện của học viên, dựa
theo tiêu chuẩn trong phiếu đánh giá kỹ
năng cấy giống nấm linh chi.

	Nấm linh chi được thu hái đúng.
	Quan sát sự thực hiện của học viên, dựa
theo tiêu chuẩn trong phiếu đánh giá kỹ
năng thu hái nấm linh chi.



4. Bài 4: Sâu bệnh hại nấm linh chi và biện pháp phòng trừ
	Nội dung đánh giá
	Phương pháp đánh giá

	Bệnh nhiễm sợi nấm linh chi do vi sinh vật gây ra được phát hiện đúng.
	Phương pháp phát vấn, đối chiếu với thực tế túi nấm linh chi bị nhiễm bệnh hoặc hình ảnh

	Bệnh hại quả thể nấm linh chi được phát hiện chính xác.
	Phương pháp phát vấn, đối chiếu với thực tế quả thể nấm linh chi bị bệnh hoặc hình ảnh



5. Bài 5: Sơ chế và bảo quản nấm linh chi
	Nội dung đánh giá
	Phương pháp đánh giá

	Nấm linh chi được sấy khô đạt yêu cầu.
	Quan sát sự thực hiện của học viên, dựa
theo tiêu chuẩn trong phiếu đánh giá kỹ
năng sấy khô nấm linh chi.



VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun
1. Phạm vi áp dụng của mô đun
Chương trình mô đun được sử dụng giảng dạy trình độ cao đẳng nghề với thời gian thực hiện mô đun là 96 giờ.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tâp mô đun
· Phương pháp thuyết trình kết hợp pháp vấn, mô phỏng hình ảnh, sơ đồ quy trình
· Chú ý liên hệ thực tế sản xuất và đời sống; tổ chức tham quan thực tế.
· Tổ chức cho học sinh thực hành, thảo luận tại xưởng thực hành. 
· Học sinh viết bài báo cáo thu hoạch cá nhân và làm bài kiểm tra.
3. Những trọng tâm cần chú ý
· Giảng viên phải soạn giáo án tích hợp chi tiết và phải chuẩn trọng tâm kiến thức.
· Chuẩn bị tốt thiết bị đồ dùng dạy học, học liệu
· Liên hệ thực tế sản xuất để có tác dụng giáo dục cao; có thể tổ chức tham quan tại các trang trại trồng nấm.
· Phối hợp hài hòa các phương pháp dạy học tiên tiến.
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